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1 Toán Thầy Chữ Ngữ văn Cô Nhung Toán Cô H.Anh
2 Toán Thầy Chữ Địa lý Cô Oanh Địa lý Thầy Phong
3 Địa lý Thầy Phong Hóa học Thầy Tú Ngữ văn Cô Nhung
4 Địa lý Thầy Phong Hóa học Thầy Tú Lịch sử Cô L.Hoa
1
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1 Ngữ văn Cô Nhung Tiếng Anh Cô Hạnh Địa lý Thầy Phong

2 Địa lý Thầy Phong Lịch sử Cô N.Hà Vật lý Thầy Long

3 Tiếng Anh Cô Trà Sinh học Cô M.Thúy Vật lý Thầy Long

4 Sinh hoạt Cô Trà Sinh hoạt Thầy Thủy Sinh hoạt Thầy Long
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'

Học nghề :Theo dõi Thời khóa biểu học nghề - Khóa 37 (Hệ song bằng) cụ thể trên website: http://www.cuwc.edu.vn

Chú ý:  * - Giáo viên và học sinh Theo dõi lịch Kiểm tra cụ thể trong thông báo kèm theo.

                - Sinh viên xem danh sách phòng, thời gian Kiểm tra cụ thể tại bảng tin tầng 1 nhà A6.
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Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020
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Từ 07h10' - 08h30'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng viết, đọc)*

Từ 08h30' - 11h15' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)* (Ca 1)

Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 2)

Từ 15h10' - 16h45' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 3) 

10A1

Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Toán*

Từ 09h15' - 11h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Ngữ văn* 

 NGHỈ ÔN TẬP

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 KHỐI 10 - HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2019 - 2020)
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1 Vật lý Thầy Hà Vật lý Cô Loan Địa lý Cô Oanh
2 Vật lý Thầy Hà Vật lý Cô Loan Vật lý Cô Linh
3 Sinh học Cô Hương Ngữ văn Cô Vân Vật lý Cô Linh
4 Ngữ văn Cô Vân Tiếng Anh Cô Quyên Sinh học Cô M.Thúy
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3

1 Tiếng Anh Thầy Nisala Hóa học Thầy Tú Tiếng Anh Cô L.Anh

2 Toán Thầy Hiếu Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Hưng

3 Địa lý Thầy Phong Toán Cô Nguyệt Toán Thầy Hưng

4 Sinh hoạt Thầy Chính Sinh hoạt Cô L.Hoa Sinh hoạt Cô Thủy
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'

Học nghề :Theo dõi Thời khóa biểu học nghề - Khóa 37 (Hệ song bằng) cụ thể trên website: http://www.cuwc.edu.vn

Chú ý:  * - Giáo viên và học sinh Theo dõi lịch Kiểm tra cụ thể trong thông báo kèm theo.

                - Sinh viên xem danh sách phòng, thời gian Kiểm tra cụ thể tại bảng tin tầng 1 nhà A6.
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Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 2)

Từ 15h10' - 16h45' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 3) 
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 KHỐI 10 - HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2019 - 2020)
Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020

Từ 07h10' - 08h30'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng viết, đọc)*

Từ 08h30' - 11h15' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)* (Ca 1)

 NGHỈ ÔN TẬP
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Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Toán*

Từ 09h15' - 11h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Ngữ văn* 
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1 Ngữ văn Cô Hậu Tiếng Anh Thầy Nisala Toán Thầy Hiếu
2 Ngữ văn Cô Hậu Sinh học Cô Hương Toán Thầy Hiếu
3 Tiếng Anh Thầy Nisala Toán Cô H.Anh Lịch sử Cô L.Hoa
4 Địa lý Cô Oanh Toán Cô H.Anh Ngữ văn Cô Nhung
1

2

3

1 Toán Thầy Hiếu Vật lý Thầy Hà Tiếng Anh Cô Quyên

2 Tiếng Anh Cô Quyên Vật lý Thầy Hà Ngữ văn Cô Nhung

3 Tiếng Anh Cô Quyên Lịch sử Cô L.Hoa Ngữ văn Cô Nhung

4 Sinh hoạt Thầy Thu Sinh hoạt Thầy Thắng Sinh hoạt Thầy Tú
1

2

3

 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'

Học nghề :Theo dõi Thời khóa biểu học nghề - Khóa 37 (Hệ song bằng) cụ thể trên website: http://www.cuwc.edu.vn

Chú ý:  * - Giáo viên và học sinh Theo dõi lịch Kiểm tra cụ thể trong thông báo kèm theo.

                - Sinh viên xem danh sách phòng, thời gian Kiểm tra cụ thể tại bảng tin tầng 1 nhà A6.
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 KHỐI 10 - HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2019 - 2020)

Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020
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Từ 08h30' - 11h15' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)* (Ca 1)

Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 2)

Từ 15h10' - 16h45' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 3) 

 NGHỈ ÔN TẬP

Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Toán*

Từ 09h15' - 11h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Ngữ văn* 

Từ 07h10' - 08h30'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng viết, đọc)*
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1 Toán Thầy Hưng Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô Nguyệt Địa lý Thầy Phong
2 Toán Thầy Hưng Tiếng Anh Cô Quyên Toán Cô Nguyệt Sinh học Cô M.Thúy
3 Ngữ văn Cô Hậu Toán Cô Nguyệt Địa lý Cô Oanh Tiếng Anh Cô Quyên
4 Ngữ văn Cô Hậu Toán Cô Nguyệt Sinh học Cô Hương Tiếng Anh Thầy Nisala
1
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3

1 Toán Thầy Hưng Hóa học Cô Yến Toán Cô Nguyệt Ngữ văn Thầy Nam

2 Tiếng Anh Cô Hạnh Hóa học Cô Yến Tiếng Anh Thầy Nisala Ngữ văn Thầy Nam

3 Tiếng Anh Cô Hạnh Ngữ văn Thầy Nam Hóa học Cô Quỳnh Lịch sử Cô N.Hà

4 Sinh hoạt Cô P.Loan Sinh hoạt Cô Đ.Nga Sinh hoạt Cô Quỳnh Sinh hoạt Cô Bình
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 Thời gian học: Lý thuyết: Sáng 7h30' đến 11h00'; Chiều 13h30' đến 17h00; Thực hành,tích hợp: Sáng 7h30' đến 11h30'; Chiều 13h30' đến 16h50'

Học nghề :Theo dõi Thời khóa biểu học nghề - Khóa 37 (Hệ song bằng) cụ thể trên website: http://www.cuwc.edu.vn

Chú ý:  * - Giáo viên và học sinh Theo dõi lịch Kiểm tra cụ thể trong thông báo kèm theo.

                - Sinh viên xem danh sách phòng, thời gian Kiểm tra cụ thể tại bảng tin tầng 1 nhà A6.
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THỜI KHÓA BIỂU TUẦN 44 KHỐI 10 - HỆ SONG BẰNG (NĂM HỌC 2019 - 2020)

Từ ngày 22/06/2020 đến ngày 26/06/2020
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Từ 07h10' - 09h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Toán*

Từ 09h15' - 11h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Ngữ văn* 

Từ 07h10' - 08h30'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng viết, đọc)*

Từ 08h30' - 11h15' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)* (Ca 1)

Từ 13h10' - 15h00'  : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 2)

Từ 15h10' - 16h45' : Kiểm tra học kỳ II Môn Tiếng Anh (kỹ năng nói)*(Ca 3) 
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Thứ Ba,16/06/2020 Sáng Sinh học Trắc nghiệm + Tự luận 45 08h20’ 08h25’ 09h10’

Thứ Tư 17/6/2020 Sáng Địa lí Trắc nghiệm + Tự luận 45 08h20’ 08h25’ 09h10’

Thứ Năm 18/6/2020 Sáng Lịch sử Trắc nghiệm + Tự luận 45 08h20’ 08h25’ 09h10’

Vật lý Trắc nghiệm + Tự luận 60 08h15’ 08h20’ 09h20’

Hóa học Trắc nghiệm + Tự luận 60 09h30’ 09h35’ 10h35’

Thứ Hai, Sáng Toán Trắc nghiệm + Tự luận 90 07h20’ 07h30’ 09h00’

Toán Trắc nghiệm + Tự luận 90 07h20’ 07h30’ 09h00’
Ngữ văn Tự luận 90 09h20’ 09h25’ 10h55’

Trắc nghiệm + Tự luận 60 7h20 7h30’ 8h30’
Nói (Ca 1) 150 8h40’ 8h45’ 11h15’
Nói (Ca 2) 90 13h25’ 13h30’ 15h00’
Nói (Ca 3) 90 15h10’ 15h15’ 16h45’

Ghi chú  :

        Các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh: Sáng 7h10, Chiều 13h10 học sinh có mặt tại các phòng kiểm tra theo danh sách đã xếp theo thứ tự ABC 

(không theo lớp) và kiểm tra tập trung; không học tập vào các ngày kiểm tra 3 môn này.

       Các môn Lịch sử, Địa lí, Sinh học, Vật lý, Hóa học: tổ chức kiểm tra cùng giờ tại các lớp; trước và sau khi làm bài kiểm tra, học sinh vẫn học 

tập bình thường theo thời khóa biểu.

TUẦN 43

Thứ Sáu, 19/6/2020 Sáng

TUẦN 44

Thứ 2, 22/06/2020 Sáng

Thứ Ba, 23/6/2020
Sáng Tiếng Anh

Chiều Tiếng Anh

TRƯỜNG CĐXDCT ĐÔ THỊ                                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                              PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO           Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

LỊCH KIỂM TRA HỌC KỲ II KHỐI 10

Ngày Buổi Môn Hình thức 
Thời gian làm 

bài (phút)
Giờ phát đề 

Giờ làm bài

Bắt đầu Kết thúc

NĂM HỌC 2019 - 2020


